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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn



NGỮ PHÁP TIẾNG ANH n ự c HÀNH 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
Biên tập : 
Sửa bản in : 
Đơn vị liên doanh : 

LÊ HOÀNG 
MY HOÀN 

TUẤN HIỆP 
CTY LƯƠNG VĨNH 

NHÀ XUẤT BẲN TRẺ 
161 B LÝ CHÍNH THẮNG - QUẬN 3 - TP. Hồ CHÍ MINH 

ĐT: 8444289 - 8446211 

In 1000 cuốn, khổ 14,5 X 20,5 em tại Xưởng in CN NXB 
GTVT. Số đăng ký kế hoạch xuất bản 402/CXB do Cục xuất 
bản cấp ngày 21-4-2000. Giấy trích ngang kế hoạch xuất bản 
số 476/KHXB ngày 6-6-2000. In xong và nộp lưu chiểu tháng 
6 năm 2000. 
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L Ờ I N Ó I Đ Ẩ U 

Cuốn "Ngữ Pháp Tiếng Anh Thực Hành" này được biên soạn 
nhằm giúp các bạn học viên nâng cao khả năng viết, nói liếng Anh 

chính xác qua ôn luyện kiến thức về văn phạm và từ vựng với các bài 
lập đa dạng và dễ hiểu. 

Quvển sách gồm cúc phần sau: 
^ Phần mở đầu: gồm cát bài trắc nghiệm giúp cho bạn củng cố và 

kiểm tra lại kiến thức của mình. 
Phẩn chính của sách: gồm 153 bài học cộng với các bài tập 
thực hành giúp bạn nắm vững và vận dụng những điều mình đã 
học. 

^ Phần phụ lục: gồm 6 bài phụ lục về các phần: 
• Cách thành lập lừ 
• Cách viết các chữ tận cùng 
• Phép châm câu 
• Cách phái âm 
• Tiêng Anh chi) người MỸ 
• Các động lừ bài qui lắc. 

^ Phần đáp án: gồm các lời giải cho các bài lập. 
Chúng lòi hy vọng với nội dung và bố cục như trôn, quyển sách này 

sẽ là phương liên hữu ích và ihiêt thực giúp các bạn thành công trong 
việc học lập. và thực hành môn Anh văn. 

Rất mom: nhận được ý kiên đóng góp của các bạn để lần in sau 
chúng lôi Ihực hiện lối hơn. 

Nhóm tác giả 
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í M ụ c L ụ c 

Bài trắc nghiệm khới đầu 16 
Unil 1: Worcl classcs: nnuns, vcrhs. adịcctives, ecl 25 

Từ ít lụi : danh lừ. dộng lừ, lính lử.... 
u li ít 2: Scntcncc Slruclurc: Subịccl. vcrb. Iibịccl. cct 28 

Cân trúc cữu: Chú lù, ilộỉiỊi lừ. lúc từ.... 
Unil 3: Dirccl mui indircct ubịccls 31 

Túc từ trực liếp vù ỊỊÌún liếp 
Unil 4: The prcscnl contiiuious 34 

Thì hiện tụi tiếp diễn 
Unil S: The prcsonl simplc 37 

Thì hiện tụi dơ)! 
Unil 6: Prcscnl conlinuous or present simple? 40 

Thì hiện lụi tiếp diễn huy thì hiện lại dơn '! 
linh 7: Slalc vcrbs und atiion vcrhs 43 

Dộng lừ trụng thúi vã IỈỌI1ỊỊ lừ hành ílộiiị! 
Tcst HN*rcscnt tcnsos lllnit 4-7) 46 

Các thi hiện lụi Hừ bùi 4 - 7) 
lình S: The pasl simplc 49 

Thi quá khứ đon 
l nít '•) The pasl cunlinuous 52 

Thi quá khứ tiếp diễn 
1'nii 10: The pasl conlinuous UI" simplc.' 55 

liu Í/IIU khứ liếp diên huy thi quá khứ thin'.' 
Tcst ỉTPast simple and past continunu.s I Llnit 8-10) 58 

Thi i/iííí Uiư dơn vù thì quá khứ liếp diễn í ti - lơ) 
Unil Ì I: The prcsenl pcríecl (ì) 61 

Thi hiện lụi hí lùn thành ị I) 
linh l i The prcscnl pcrlccl (2): |US1. alrcady. yet; íor and since 64 

Thì hiện thành hoàn thành (21: ịtisr, alreuily xét; Ịorvà ĩince 
linh I The picsi.nl perlccl Oi', cvcr. Ihis. wcck. ccl 57 

rin luựn hu /li.MU (hành (.U: em; lliìs week 
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Unil 14: Persent pcrfect or pasl simple? (Ì) 70 
Thì hiện tại huân thành hay thì quá khứ dim/ di 

Unii 15: Prcscnl pcrlect or past simple? (2) 73 
Thi hiện lụi hoàn thành hay thì quá khứ dim 12) 

Tcst 3%Prescnt pcrfcct and past simplc (Unit 11-15) TI 
Thi hiện lụi hi lùn ihúnli vá thi quá khứ đi In li I-151 

Unil 16: The prcscnl pertecl Lonlinuous 80 
Hiện lụi huân thành liếp diễn 

Unil 17: Prcscnl pcrlcci conlinuuus or simplc? 83 
Thì hiện lụi huân thành liếp diễn hay thì hiện tụi hoàn thành dim 

ưnit 18: The pasi períicct 86 
Thi quá khứ hoàn thành 

Unil 19: Kcvicw oi the pasl simplc. conlinuous and pccrlccl 89 
Hùi ôn thì quá khứ dim, quá khứ liếp diễn, quá khứ hoàn thành 

linh 20: The pasl pcrlccl conlinuous 9"> 
Thì quá khứ hoàn thành liếp diễn 

Test 4:flmt and perfcct tenses (Units 16-20) 95 
Cúc thì quá khứ vù hoàn thành (lừ hùi 16-20) 

Unil 21: Rcvicvv oi presenl and pasl Icnscs 98 
Hủi ôn cút thì hiện lụi vù quà khứ 

Test ỈPprescnt and past tcnscs (Unit 21) 105 
Cúc thì hiện lại vù quá khứ (Hùi 2 í) 

Unil 22: liuroduclioii lo the lulure l()Ịj 
Giới thiệu về thi lUitiìỊi lui 

Unil ly Will andShall UI 
IV/// ni Shall 

Unit 24: Be- goina lo 114 
He xoinỊi lu 

linh 25: Will and he goine to 117 
Will lù he lỊiiiniỊ lu 

Unil 26: Prcscnl icnscs l'or the Ititure I ->() 
Các thì hiện lụi tiùiiịỊ chu rươiiíỊ lui 

Unil 27: Whun I gói Ihcrc. belorc >uu lcavc. ect 121 
Khi lôi đến đó. trước khi bạn lời khói... 

Tcst 6: The (uturc with will, hvgoing ti) and prcscnt 
tcnscs (Units 23-27) I 
Thì lương lui với li'///, /v lỊnin/Ị la vù các thi hiện tụi (tử bài 2.1-27) 
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Unil 28: Will he doing 129 
Will be doing 

Unil 29: Will havc donc and was going do 132 
Will huve dime vù H'Í1.5 íỊninii ti) 

Unil 30: Rcvievv of (he fulure 135 
Bùi ôn tập thì tuơnỊỊ lui 

Tcst 7: The ĩuturc (Units 23-30) 138 
Thì tưilnii lai (bùi 2Ỉ-Ỉ0) 

Unil ì I: The vcrb havc 141 
Dộng lừ huve 

Unit 32: Shorl Ibrms, eg. it's, don't 144 
DụnịỊ lúi gọn, ví dụ: ít'.ĩ, don'! 

linh M: Emphalic DO 147 
Nhấn mạnh câu vài Do 

Unil 34: Ycs/No qucsiions 150 
Câu hỏi Yes/No 

linh 35: Shorl ansvvcrs, c.g. Ycs, Ít is 153 
Cũi/ /rũ Wi n,ifốíi. ví Yes, il Ì.Ĩ 

Unil 36: Wh-questions 156 
Càu hãi hắt dầu hàng Wh 

Unil 37: Subjecl/object queslions 159 
Câu hỏi với chủ lừ/túc lừ 

Unil 38: Prcposilions in vvh-qucslions 162 
Giời từ trong vrh-questitms 

Unil 39: Whd. whal or which.' 165 
Who. Whuĩ huy Which .' 

Test 8: Questions (Units 34—39) 168 
Câu nịíhi vun (từ búi Ầ4-.Ì9) 

Unil 40: Ncgiilivc Slalcmenls 171 
Cừu phú (lịnh 

Unil 41: Ncsialivc quesliims • 174 
Câu nỵhi vun phú định 

ùnil 42: Qucsliim laas. ca. isn"I Ít'.' 177 
Câu hói đuôi, Vi du:, im'l ú! 

Unil 43: So/Ncithcr do I and I Ihink so IỊjQ 
So/Neithei tin ỉ vù ì ihink su 
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Unil 14: Persenl perfect or pasl simplc ' (Ì) 
Thì hiện lại huân thành hay thi quá khứ đơn! (I) 

Unii lí Prcscnl pcrlcctÓTpast simple?(2) '-
Thi hiện lụi hoàn thành huy thì quá khử íhm (2) 

Tcst itfrcscnt pertcct and past simplc (Unit 11-15) 7 7 

Thi hiện lai huân thành nì thì quá khứ dim ị ỉ l-lĩl 
un 

Unil 16: The prcscnl pcrlccl conlinuous o u 

Hiện lụi huân thành tiếp diễn 
Unii 17: Prcscni pcrlcci L-nnlinuous I>r simplc? 8J 

Thì hiện tụi hoãn thành tiếp diễn huy thì hiện tụi hoàn thùnh dim 
Unil 18: The past pérícct 8 6 

Thì í/1/íí khứ huân Ihimh 
Unil 19: Kcvicw ni ihc pasi Minplc. amlinunus and pecrlecl 89 

Hủi ôn thì (/tui khứ thin. quá khứ liếp diễn, quá khứ huân thành 
Unil 20: The pasl perleci cimlinuous 92 

Thì lỊuủ khứ huân thành liếp (.liễn 
Tcst 4:̂ ỉast and perTcct tenses (Units 16-20) 95 

Cúc thì quá khứ và huân thành Hừ hùi lố-20) 
Unil 21: Re\ ICW oi prcscnt and pasl Icnscs 98 

Hùi <~>n í ái thì hiện tại ÚI qua khứ 
Tem Spprcscní and past tenses (Unit 21) 105 

CÚI thì hiện lại vù quá khứ í Hài 2 ì í 
Unil 22: Inlroduclion lo the lulure 108 

Giới thiệu về thì iưưiìíĩ lai 
Unil 23: Will and Shall 111 

Hi// VÙ Sluill 
linh 24: Be goina lo i u 

He íỊtiiníỉ 1(1 
Unit 25: Will and be eoina Ui 117 

Will và he íỉiiitìíỉ lít 
Unil 26: Prcscnl lcnscs lor Ihc lulurc 120 

Cái thì hiện lụi IIÙIIỊỊ chu iưinii; lui 
Unil 27: Whcn I BÓI thcrc. hcíore ynu lcavc. ecl 123 

Khi lõi đến đi'), nước khi hạn rời khui... 
Tcst 6: The future with will, bcgoing to and prescnt 

tcnscs (Units 23-27) I2ft 
Thì ittiMg lui với Will. he ÍỊIIMỊỊ lí! và lúc thi hiện lụi (lừ hùi 2}-27\ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN            http://www.lrc-tnu.edu.vn


